CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: NGHE THƯƠNG MẠI 
Mã môn học: 224354
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, kiểm tra: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

+ Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy ở học kỳ III của khóa học, là môn học chuyên ngành chuyên môn bắt buộc trong chương trình đào tạo.
+ Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học:
Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng:
· Về kiến thức
+ Trình bày được các từ vựng thuộc các chủ đề kinh doanh, thương mại như thư thoại, sắp xếp cuộc hẹn, chiêu đãi đối tác, đàm phán xuyên văn hóa, và hoạt động kinh doanh ở một số quốc gia;
+ Liệt kê các cách diễn đạt thường được sử dụng trong các tình huống kinh doanh;
+ Nhận biết được các bước chuẩn bị trước khi nghe: Đọc đề bài, tìm từ khoá, nhớ từ khoá;

+ Nhận diện các cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của một số nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Scotland, Canada, Trung Quốc, Nhật, Nam Phi.

· Về kỹ năng
+ Nghe hiểu các văn bản ngắn thuộc lĩnh vực thương mại như thư thoại, sắp xếp cuộc hẹn, chiêu đãi đối tác, đàm phán xuyên văn hóa, và các hoạt động kinh doanh ở một số quốc gia ở trình độ tiền trung cấp;
+ Sử dụng được các từ vựng thuộc các chủ đề đã học vào việc giao tiếp trong các môi trường kinh doanh đa văn hóa; 
+ Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;
+ Củng cố ý thức tự học, tự nghiên cứu;
+ Củng cố đam mê và sự tự tin trong việc học tiếng Anh, đặc biệt là học môn nghe.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên  chương, bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Understanding different accents in English
1. Part A

 Task 1: Listen and answer the questions 

 Task 2: Listen and check the pronunciation

 Task 3: Listen and fill in the blanks 

2. Part B 

 Task 1: Listen and answer the questions 

 Task 2: Listen and check the pronunciation

 Task 3: Listen and fill in the blanks 
	3
	1
	2
	

	2
	Bài 2: Voicemails
1. Part A

 Task 1: Listen and answer the questions 

 Task 2: Listen and fill in the blanks 

2. Part B 

 Task 1: Listen and decide whether the statements are True or False 

 Task 2: Listen and check the pronunciation

 Task 3: Listen and answer the questions

 Task 4: Listen and put the words in the correct order 
	3
	1
	2
	

	3
	Bài 3: The USA and Canada
1. Part B

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and check the pronunciation

2. Part C 

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and fill in the blanks 
	3
	1
	2
	

	4
	Bài 4: Ireland and Germany
1. Part B

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and check the pronunciation

Task 3: Listen and fill in the blanks

2. Part C 

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and fill in the blanks 
	3
	1
	2
	

	5
	Bài 5: China.
1. Part A

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and check the pronunciation

Task 3: Listen and fill in the blanks

2. Part B 

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and check the pronunciation

Task 3: Listen and fill in the blanks 
	3
	1
	2
	

	6
	Bài 6: Review 
Review 1-6
	3
	1
	2
	

	7
	Bài 7: Extra listening tasks and progress test 1
1. Extra listening tasks
2. Progress test 1
	3
	0
	1.5
	1.5

	8
	Bài 8: Making arrangements
1. Part A

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and fill in the blanks

2. Part B 

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and fill in the blanks 
	3
	2
	1
	

	9
	Bài 9: Business hospitality
1. Part A

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and check the pronunciation

Task 3: Listen and fill in the blanks

2. Part B 

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and fill in the blanks 
	3
	1
	2
	

	10
	Bài 10: Planning a business trip
1. Part A

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and fill in the blanks

2. Part B 

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and fill in the blanks 
	3
	1
	2
	

	11
	Bài 11: Cross-cultural negotiation
1. Part A

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and check the pronunciation

Task 3: Listen and rewrite the sentences in “standard” English 
2. Part B 

Task 1: Listen and decide whether the statements are True or False 

Task 2: Listen and fill in the blanks

Task 3: Listen and rewrite the sentences in “standard” English
	3
	1
	2
	

	12
	Bài 12: Meeting and greeting
1. Part A

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and fill in the blanks

2. Part B 

Task 1: Listen and decide whether the statements are True or False 

Task 2: Listen and check the pronunciation

Task 3: Listen and fill in the blanks
	3
	1
	2
	

	13
	Bài 13: Working hours and the office environment
1. Part A

Task 1: Listen and decide whether the statements are True or False 

Task 2: Listen and check the pronunciation

2. Part C 

Task 1: Listen and answer the questions 

Task 2: Listen and fill in the blanks
	3
	1
	2
	

	14
	Bài 14: Review and progress test 2
1. Review

2. Progress test 2
	3
	0
	1.5
	1.5

	15
	Bài 15: General review
1. Review unit 1-13
2. Do extra exercises

	3
	2
	1
	

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Understanding different accents in English



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Mở rộng vốn từ vựng thuộc chủ đề về các chất giọng tiếng Anh khác nhau;
- Nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Mỹ và Ấn Độ;
- Nghe và hiểu được tiếng Anh của những người đến từ các quốc gia khác nhau ở trình độ tiền trung cấp;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Nghe và trả lời câu hỏi; Nghe và điền vào chỗ trống;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:


2.1. Part A



2.1.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.1.2. Task 2: Listen and check the pronunciation



2.1.3. Task 3: Listen and fill in the blanks 


2.2. Part B 



2.2.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.2.2. Task 2: Listen and check the pronunciation



2.2.3. Task 3: Listen and fill in the blanks 
Bài 2: Voicemails



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Mở rộng vốn từ vựng thuộc chủ đề thư thoại trong kinh doanh: các từ và cụm từ được sử dụng để sắp xếp, thay đổi, hoãn cuộc hẹn trong kinh doanh;
- Nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Canada, Anh, Trung Quốc;
- Nghe và hiểu được các thư thoại thông dụng;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Nghe và trả lời câu hỏi; Nghe và điền vào chỗ trống;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:


2.1. Part A



2.1.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.1.2. Task 2: Listen and fill in the blanks 


2.2. Part B 



2.2.1. Task 1: Listen and decide whether the statements are True or False 



2.2.2. Task 2: Listen and check the pronunciation



2.2.3. Task 3: Listen and answer the questions


2.2.4. Task 4: Listen and put the words in the correct order 
Bài 3: The USA and Canada
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Mở rộng vốn từ vựng thuộc chủ đề văn hóa làm việc ở các vùng miền;
- Mở rộng vốn kiến thức về sự khác nhau trong văn hóa làm việc giữa các vùng ở nước Mỹ, giữa nước Mỹ và nước Canada;
- Nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Mỹ và Canada;
- Nghe và hiểu được các văn bản ngắn về cách làm việc ở một số quốc gia nói tiếng Anh;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Nghe và trả lời câu hỏi; Nghe và điền vào chỗ trống;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:


2.1. Part B


2.1.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.1.2. Task 2: Listen and check the pronunciation


2.2. Part C 



2.2.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.2.2. Task 2: Listen and fill in the blanks 

Bài 4: Ireland and Germany
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Mở rộng vốn từ vựng thuộc chủ đề hoạt động hằng ngày trong doanh nghiệp ở các nước;
- Mở rộng vốn kiến thức về sự khác nhau trong các hoạt động kinh doanh giữa Đức và Ireland, giữa Đức và Peru;
- Nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Ireland và Peru;
- Nghe và hiểu được các văn bản ngắn về hoạt động kinh doanh ở các nước;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Nghe và trả lời câu hỏi; Nghe và điền vào chỗ trống;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:


2.1. Part B



2.1.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.1.2. Task 2: Listen and check the pronunciation



2.1.3. Task 3: Listen and fill in the blanks


2.2. Part C 



2.2.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.2.2. Task 2: Listen and fill in the blanks
Bài 5: China



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Mở rộng vốn từ vựng thuộc chủ đề hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc;
- Mở rộng vốn kiến thức về việc đầu tư kinh doanh tại Trung Quốc và xây dựng quan hệ kinh doanh với đối tác đến từ Trung Quốc;
- Nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Trung Quốc;
- Nghe và hiểu được văn bản ngắn về chủ đề giao dịch kinh doanh;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Nghe và trả lời câu hỏi; Nghe và điền vào chỗ trống;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:


2.1. Part A



2.1.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.1.2. Task 2: Listen and check the pronunciation



2.1.3. Task 3: Listen and fill in the blanks


2.2. Part B 



2.2.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.2.2. Task 2: Listen and check the pronunciation



2.2.3. Task 3: Listen and fill in the blanks
Bài 6: Review 



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Tóm tắt các kiến thức về văn hóa kinh doanh đã được học từ bài 1 - 5; 
- Thực hành các chiến lược nghe cho các bài nghe tương tự các bài đã học.

2. Nội dung bài học:


2.1. Ôn tập bài 1-5

2.2. Làm bài tập ôn tập
Bài 7: Extra listening tasks and progress test 1



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

- Nhắc lại các từ vựng thuộc các chủ đề đã học từ bài 1-5;
- Nghe và hiểu được ý chính, nghe và hiểu được thông tin chi tiết các bài thuộc những chủ đề đã học từ bài 1-5.

2. Nội dung bài học: 


2.1. Extra listening tasks

2.2. Progress Test 1

Bài 8: Making arrangements



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Mở rộng vốn từ vựng thuộc chủ đề sắp xếp các cuộc hẹn thương mại;
- Nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Scotland, Canada, Anh và Brazil;
- Nghe và hiểu được các văn bản ngắn về sắp xếp cuộc hẹn thương mại;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Nghe và trả lời câu hỏi; Nghe và điền vào chỗ trống.
2. Nội dung bài học:


2.1. Part A



2.1.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.1.2. Task 2: Listen and fill in the blanks


2.2. Part B 



2.2.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.2.2. Task 2: Listen and fill in the blanks
Bài 9: Business hospitality



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Mở rộng vốn từ vựng thuộc chủ đề tiếp đón, chiêu đãi trong kinh doanh;
- Mở rộng vốn kiến thức về văn hóa tiếp đón, chiêu đãi đối tác kinh doanh tại Nhật Bản và Mỹ;
- Nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Nhật Bản và Mỹ;
- Nghe và hiểu được các văn bản ngắn về tiếp đón, chiêu đãi trong kinh doanh;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Nghe và trả lời câu hỏi; Nghe và điền vào chỗ trống.

- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:


2.1. Part A



2.1.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.1.2. Task 2: Listen and check the pronunciation



2.1.3. Task 3: Listen and fill in the blanks


2.2. Part B 



2.2.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.2.2. Task 2: Listen and fill in the blanks
Bài 10: Planning a business trip



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Mở rộng vốn từ vựng thuộc chủ đề các chuyến công tác trong kinh doanh;
- Nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Scotland và Anh;
- Nghe và hiểu được các văn bản ngắn về các chuyến công tác trong kinh doanh;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Nghe và trả lời câu hỏi; Nghe và điền vào chỗ trống;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:


2.1. Part A



2.1.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.1.2. Task 2: Listen and fill in the blanks


2.2. Part B 



2.2.1. Task 1: Listen and answer the questions 


2.2.2. Task 2: Listen and fill in the blanks 

Bài 11: Cross-cultural negotiation



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Mở rộng vốn từ vựng thuộc chủ đề đàm phán xuyên văn hóa;
- Mở rộng vốn kiến thức về các phong cách đàm phán kinh doanh khác nhau của người phương Đông và phương Tây;
- Nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Nhật Bản và Pháp;
- Nhận biết các lỗi phát âm và ngữ pháp đặc trưng của người Nhật Bản và Pháp trong khi nói;
- Nghe và hiểu được các văn bản ngắn về đàm phán xuyên văn hóa;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Nghe và trả lời câu hỏi; Nghe và điền vào chỗ trống, Nghe và xác định Đúng/Sai;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:


2.1. Part A



2.1.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.1.2. Task 2: Listen and check the pronunciation



2.1.3. Task 3: Listen and rewrite the sentences in “standard” English

2.2. Part B 



2.2.1. Task 1: Listen and decide whether the statements are True or False 



2.2.2. Task 2: Listen and fill in the blanks


2.2.3. Task 3: Listen and rewrite the sentences in “standard” English

Bài 12: Meeting and greeting



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Mở rộng vốn từ vựng thuộc chủ đề gặp gỡ và chào hỏi trong kinh doanh;
- Mở rộng vốn kiến thức về văn hóa chào hỏi trong kinh doanh của người châu Âu và người Trung Đông; 

- Nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Tây Ban Nha và Ý;
- Nghe và hiểu được các văn bản ngắn về gặp gỡ và chào hỏi trong kinh doanh;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Nghe và trả lời câu hỏi; Nghe và điền vào chỗ trống;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:


2.1. Part A



2.1.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.1.2. Task 2: Listen and fill in the blanks

2.2. Part B 



2.2.1. Task 1: Listen and decide whether the statements are True or False 



2.2.2. Task 2: Listen and check the pronunciation


2.2.3. Task 3: Listen and fill in the blanks
Bài 13: Working hours and the office environment



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Mở rộng vốn từ vựng thuộc chủ đề giờ làm việc và môi trường công sở;
- Mở rộng vốn kiến thức về các khung giờ làm việc và môi trường công sở khác nhau tại các nước châu Âu và châu Phi; 

- Nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Tây Ban Nha và Nam Phi;
- Nghe và hiểu được các văn bản ngắn về giờ làm việc và môi trường công sở;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Nghe và trả lời câu hỏi; Nghe và điền vào chỗ trống, Nghe và xác định Đúng/Sai;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:


2.1. Part A



2.1.1. Task 1: Listen and decide whether the statements are True or False 



2.1.2. Task 2: Listen and check the pronunciation

2.2. Part C 



2.2.1. Task 1: Listen and answer the questions 



2.2.2. Task 2: Listen and fill in the blanks 

Bài 14: Review and progress test 2



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

- Nhắc lại các từ vựng thuộc các chủ đề đã học từ bài 8 – 13;
- Nghe hiểu được các văn bản ngắn về những chủ đề đã học từ bài 8 – 13.

2. Nội dung bài học: 

2.1. Ôn tập bài 8-13


2.2. Progress Test 2
Bài 15: General review 



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Nhắc lại các từ vựng đã được học từ các bài trong chương trình;
- Thực hành các chiến lược nghe cho các bài nghe tương tự các bài đã học;
- Nghe hiểu các văn bản về các chủ đề đã học nói riêng và thương mại nói chung ở trình độ tiền trung cấp.
2. Nội dung bài học:

2.1. Review unit 1-13

2.2. Do extra exercises
IV. Lịch trình chi tiết:
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.

Bài 1: Understanding different accents in English
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề về các chất giọng nói tiếng Anh khác nhau.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe lấy ý chính và nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.



	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm các bài tập thuộc Bài 1 trong tài liệu [2] – trang 2,3.
	

	2
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Voicemails
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề thư thoại trong kinh doanh: các từ và cụm từ được sử dụng để sắp xếp, thay đổi, hoãn cuộc hẹn trong kinh doanh.
- Hướng dẫn sinh viên nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Canada, Anh, Trung Quốc.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe lấy ý chính và nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc các bài tập thuộc phần A, B trong tài liệu [1] (trang 18-20); tìm từ mới và tra nghĩa.

- Nghe trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên trong tài liệu [1] (trang 18-20).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm các bài tập thuộc Bài 2 trong tài liệu [2] – trang 4,5.
	

	3
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: The USA and Canada
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề văn hóa làm việc ở các vùng miền.

- Hướng dẫn sinh viên nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Mỹ và Canada.

- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe lấy ý chính và nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc các bài tập thuộc phần B, C trong tài liệu [1] (trang 23-25); tìm từ mới và tra nghĩa.

- Nghe trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên trong tài liệu [1] (trang 23-25).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm các bài tập thuộc Bài 3 trong tài liệu [2] – trang 6,7.
	

	4
	Lý thuyết
	1
	Bài 4: Ireland and Germany
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề làm kinh doanh ở các nước.
- Hướng dẫn sinh viên nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Ireland và Peru.

- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe lấy ý chính và nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc các bài tập thuộc phần B, C trong tài liệu [1] (trang 27-29); tìm từ mới và tra nghĩa.

- Nghe trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên trong tài liệu [1] (trang 27-29).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm các bài tập thuộc Bài 4 trong tài liệu [2] – trang 8,9.
	

	5
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: China
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề làm kinh doanh ở Trung Quốc.
- Hướng dẫn sinh viên nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Trung Quốc.

- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe lấy ý chính và nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc các bài tập thuộc phần A, B trong tài liệu [1] (trang 34-37); tìm từ mới và tra nghĩa.

- Nghe trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên trong tài liệu [1] (trang 34-37).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm các bài tập thuộc Bài 5 trong tài liệu [2] – trang 10,11.
	

	6
	Lý thuyết
	2
	Bài 6: Review
- Hướng dẫn sinh viên ôn tập từ vựng đã học từ bài 1-5.
- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.

- Làm bài tập thêm.
	- Chuẩn bị các thắc mắc để hỏi giáo viên khi lên lớp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Ôn tập các từ vựng đã học từ bài 1-5.
	

	7
	Lý thuyết
	0
	Bài 7: Extra listening tasks and progress test 1
- Làm bài tập thêm.

- Kiểm tra và đánh giá việc áp dụng vốn từ vựng và các chiến lược nghe vào việc nghe các bài thuộc những chủ đề đã học từ bài 1-5.
	- Ôn tập các từ vựng và chiến lược nghe đã được học từ bài 1-5.



	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Kiểm tra
	1.5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	Ôn tập các từ vựng đã học từ bài 1-5.
	

	8
	Lý thuyết
	1
	Bài 8: Making arrangements
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề sắp xếp các cuộc hẹn thương mại.
- Hướng dẫn sinh viên nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Scotland, Canada, Anh, và Brazil.

- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe lấy ý chính và nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc các bài tập thuộc phần A, B trong tài liệu [1] (trang 38-40); tìm từ mới và tra nghĩa.

- Nghe trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên trong tài liệu [1] (trang 38-40).


	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm các bài tập thuộc Bài 6 trong tài liệu [2] – trang 12,13.
	

	9
	Lý thuyết
	1
	Bài 9: Business hospitality
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề tiếp đón, chiêu đãi trong kinh doanh.
- Hướng dẫn sinh viên nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Nhật Bản và Mỹ.

- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe lấy ý chính và nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc các bài tập thuộc phần A, B trong tài liệu [1] (trang 42-45); tìm từ mới và tra nghĩa.

- Nghe trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên trong tài liệu [1] (trang 42-45).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm các bài tập thuộc Bài 7 trong tài liệu [2] – trang 14,15.
	

	10
	Lý thuyết
	1
	Bài 10: Planning a business trip
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề các chuyến công tác trong kinh doanh.
- Hướng dẫn sinh viên nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Scotland và Anh.

- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe lấy ý chính và nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc các bài tập thuộc phần A, B trong tài liệu [1] (trang 66-69); tìm từ mới và tra nghĩa.

- Nghe trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên trong tài liệu [1] (trang 66-69).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm các bài tập thuộc Bài 8 trong tài liệu [2] – trang 16,17.
	

	11
	Lý thuyết
	1
	Bài 11: Cross-cultural negotiation
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề đàm phán xuyên văn hóa.
- Hướng dẫn sinh viên nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Nhật Bản và Pháp.
- Hướng dẫn sinh viên nhận biết các lỗi phát âm và ngữ pháp đặc trưng của người Nhật Bản và Pháp trong khi nói.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe lấy ý chính và nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc các bài tập thuộc phần A, B trong tài liệu [1] (trang 70-72); tìm từ mới và tra nghĩa.

- Nghe trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên trong tài liệu [1] (trang 70-72).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm các bài tập thuộc Bài 9 trong tài liệu [2] – trang 18,19.
	

	12
	Lý thuyết
	1
	Bài 12: Meeting and greeting
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề gặp gỡ và chào hỏi trong kinh doanh.
- Hướng dẫn sinh viên nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Tây Ban Nha và Ý.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe lấy ý chính và nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc các bài tập thuộc phần A, B trong tài liệu [1] (trang 78-80); tìm từ mới và tra nghĩa.

- Nghe trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên trong tài liệu [1] (trang 78-80).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm các bài tập thuộc Bài 10 trong tài liệu [2] – trang 20,21.
	

	13
	Lý thuyết
	1
	Bài 13: Working hours and the office environment
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề giờ làm việc và môi trường công sở.
- Hướng dẫn sinh viên nhận diện cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của người Tây Ban Nha và Nam Phi.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe lấy ý chính và nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc các bài tập thuộc phần A, C tài liệu [1] (trang 82-85); tìm từ mới và tra nghĩa.

- Nghe trước các bài tập theo yêu cầu của giáo viên trong tài liệu [1] (trang 82-85).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm các bài tập thuộc Bài 11 trong tài liệu [2] – trang 22,23.
	

	14
	Lý thuyết
	0
	Bài 14: Review and progress test 2
- Làm bài tập thêm.

- Kiểm tra và đánh giá việc áp dụng vốn từ vựng và các chiến lược nghe vào việc nghe các bài thuộc những chủ đề đã học.
	- Ôn tập các từ vựng và chiến lược nghe đã được học từ bài 8-13.

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Kiểm tra
	1.5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	Ôn tập các từ vựng và chiến lược nghe đã được học từ bài 8-13.
	

	15
	Lý thuyết
	2
	Bài 15: General review
- Hướng dẫn sinh viên hệ thống và ôn lại từ vựng các chủ đề đã học trong chương trình.

- Làm các bài tập củng cố, luyện tập các chiến lược nghe đã học trong chương trình.

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.
- Thông báo điểm quá trình.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Ôn tập các từ vựng và chiến lược nghe đã được học.

- Chuẩn bị các thắc mắc để hỏi giáo viên khi lên lớp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Ôn tập các từ vựng, kiến thức đã học từ bài 1 – 13.
	


V. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng lab dành cho môn nghe.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm.

4. Các điều kiện khác.
VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

1.1. Kiến thức: 
+ Trình bày được các từ vựng thuộc các chủ đề kinh doanh, thương mại như thư thoại, sắp xếp cuộc hẹn, chiêu đãi đối tác, đàm phán xuyên văn hóa, và hoạt động kinh doanh ở một số quốc gia;
+ Nhận biết được các bước chuẩn bị trước khi nghe: Đọc đề bài, tìm từ khoá, nhớ từ khoá;

+ Nhận diện các cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của một số nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Scotland, Canada, Trung Quốc, Nhật, Nam Phi.

1.2. Kỹ năng: 
+ Nghe hiểu các văn bản thuộc lĩnh vực thương mại như thư thoại, sắp xếp cuộc hẹn, chiêu đãi đối tác, đàm phán xuyên văn hóa, ...;
+ Sử dụng được các từ vựng thuộc các chủ đề đã học vào việc giao tiếp trong các môi trường kinh doanh đa văn hóa.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu ngoài các tiết học trên lớp;
+ Có ý thức xây dựng bài và làm việc nhóm trong quá trình học;
+ Cẩn thận, chính xác trong quá trình nghe.

2. Phương pháp:

Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 

2.1. Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:

	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
	
	A (8.1-10)
	B (6.6–8.0)
	C (5–6.5)
	D (0–4.9)

	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm diện
	20%
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10đ
- Vắng 1 buổi có phép: 8đ
	- Vắng 1 buổi không phép: 6,6đ
	- Vắng 2 buổi không phép: 5đ
	- Vắng 3 buổi không phép: 0đ

	
	Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận nhóm.
	20%
	Tích lũy trên 16-20 điểm cộng trong suốt quá trình học.
	Tích lũy từ 12-16 điểm cộng trong suốt quá trình học.
	Tích lũy từ 10-12  điểm cộng trong suốt quá trình học.
	Tích lũy dưới 10 điểm cộng trong suốt quá trình học.

	
	Bài tập về nhà
	10%
	Hoàn thành bài tập về nhà 80% - 100%
	Hoàn thành bài tập về nhà 65% - 80%
	Hoàn thành bài tập về nhà 50% - 65%
	Hoàn thành bài tập về nhà dưới 50%

	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra  (2 bài)
	50%
	Nội dung chính xác 80% - 100%
	Nội dung chính xác 65% - 80%
	Nội dung chính xác 50% - 65%
	Nội dung chính xác dưới 50%

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	


2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, đề đóng, thời gian 60 phút.
Nội dung và thang điểm đánh giá: 
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	Nghe và sắp xếp từ / cụm từ / câu
	2.0 (05 câu x 0.4đ/câu)

	Nghe và chọn phương án Đúng – Sai
	 2.0 (10 câu x 0.2đ/câu)

	Nghe và chọn phương án trả lời đúng
	2.0 (10 câu x 0.2đ/câu)

	Nghe và điền từ vào chỗ trống
	2.0 (10 câu x 0.2đ/câu)

	Nghe và trả lời câu hỏi
	2.0 (05 câu x 0.4đ/câu)


VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học gồm 3 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh Thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giảng viên:

+ Thuyết trình, đàm thoại, đặt vấn đề;
+ Chia nhóm, giao bài tập nhóm;
+ Giao bài tập về nhà;
+ Đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
* Đối với người học

+ Lắng nghe, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi;
+ Thảo luận nhóm;
+ Hoàn thành các bài tập và nhiệm vụ được giao;
+ Tìm hiểu kiến thức và đọc trước nội dung bài học mới trước khi đến lớp.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Sinh viên phải học xong môn học Nghe 1 và Nghe 2.

+ Khái niệm các chiến lược, cách nhận dạng và vận dụng chiến lược trong quá trình nghe.

+ Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
+ Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập.
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